


[bookmark: _Hlk168302568]CHUYÊN ĐỀ 1:  CĂN BẬC HAI VÀ CĂN THỨC BẬC HAI
[bookmark: _Hlk168324773]A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Căn bậc hai.



Căn bậc hai của một số không âm  là số  sao cho .




Số dương  có đúng hai căn bậc hai là  ( và gọi là căn bậc hai số học của ) và .
Số 0 có đúng một căn bậc hai chính là số 0 và nó cũng là căn bậc hai số học của số 0.


Với hai số không âm , ta có .
2. Căn thức bậc hai



Với  là một biểu thức đại số, ta gọi  là căn thức bậc hai của .



 xác định ( hay có nghĩa) khi  lấy giá trị không âm, tức là .


B. BÀI TẬP 
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN

Câu 1. [NB] Căn bậc hai số học của  là




[bookmark: MTBlankEqn]A..	B..	C..	D.
Lời giải
Chọn C 


Căn bậc hai số học của  là .

Câu 2. [NB] Biểu thức  có nghĩa khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 




Ta có  có nghĩa khi .


Câu 3. [NB] Số  không âm thỏa mãn  là




A..	B..	C..	D.
Lời giải
Chọn A 

Ta có 


Câu 4. [NB] Rút gọn biểu thức  với 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 




=

Câu 5. [TH] Giá trị của biểu thức  là




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C

Ta có 

Câu 6. [TH] Giá trị của biểu thức  là: 




 	A..							B..								C..								D..
Lời giải
Chọn B 


     Ta có =

Câu 7. [TH] Biểu thức  có nghĩa khi




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A 



 có nghĩa khi  


Câu 8. [TH] Biểu thức  với  bằng: 	




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B 


Ta có  với 


Câu 9. [VD] Giá trị của  để  là






A. hoặc .	B..	C. hoặc .	D.
Lời giải
Chọn A 



Câu 10. [VD] So sánh hai số 2 và 




   A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 







     Tách . Vì 1 < 2 .

Câu 11. [VD] Kết quả của phép tính  là



A..	B..	C..	D.Kết quả khác
Lời giải
Chọn C 

    Ta có 

Câu 12. [VDC] Kết quả của phép tinh  là: 




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D 

Ta có 
[bookmark: _Hlk167660658]2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI:  
Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?




A.  khi .		B.  khi .






C. .	D. .
Lời giải
A. Đúng	B. Đúng                 	C. Đúng	D. Sai




Với hai số  không âm ta có  nên C đúng.




Với hai số  không âm ta có  nên D sai.


Sử dụng hằng đẳng thức  nên  đúng.
[bookmark: _Hlk169102064]Câu 2. 	Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?




A. có nghĩa khi .	B. có nghĩa khi .




C. có nghĩa khi .	D. có nghĩa với mọi.
Lời giải
A. Sai	B. Sai               	C. Sai	D. Đúng


              có nghĩa khi  nên A sai.


               có nghĩa khi  nên B sai.


               có nghĩa khi  nên C sai.




              có nghĩa với mọi vì  với mọi nên D đúng.


[bookmark: _Hlk169077025]Câu 3. Cho  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?


	A. 		B. 


	C. 	                                   D. 
Lời giải
A. Sai	B. Sai                 	C. Đúng	D. Đúng

Ta có nên A sai.

nên B sai.

 nên C, D đúng.



[bookmark: _Hlk169077043]Câu 4. Cho biểu thức  Tìm giá trị của  để biểu thức  
Chọn đáp án đúng




	A. 	B. 	C. 		D. 
Lời giải
A. Sai	B. Đúng                 	C. Sai	D. Sai

Ta có 


TH1:   ta có 

(loại)


TH2:   ta có 

(tm)
Vậy đáp án B đúng.
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1.  [NB] Rút gọn biểu thức sau 
Lời giải


Đáp án:  	Ta có  = 
Mà 

+) .

+) .



Nên =  = .




Câu 2. [NB] Cho biểu thức với . Tìm giá trị của  để 
Lời giải
Đáp án:  

Ta có 

                      


Câu 3. [TH] Tìm tất cả các giá trị của  thỏa mãn ?
Lời giải
Đáp án:  

Ta có 


Câu 4. [TH] Tìm  thỏa mãn 
Lời giải
Đáp án:  

Đk: 

Với điều kiện trên ta có: 










(t/m) hoặc (loại)

Câu 5. [VD] Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
Lời giải
Đáp án:  

Ta có 

Lại có 


Dấu  xảy ra 



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là khi .
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
BÀI TẬP MẪU
[bookmark: _heading=h.u7bdh1hk5mt]Ví dụ 1 [NB]:  Tính căn bậc hai của các số sau 


a) 														c) 


b) 													d) 
Lời giải



a) Căn bậc hai của số  là  vì . 



b) Căn bậc hai của số  là  vì . 



c) Căn bậc hai của số  là  vì .



d) Căn bậc hai của số  là  vì . 
	Ví dụ 2 [TH]:  Tính căn bậc hai số học của các số sau 




a) 					b) 						c)  					d) 


Lời giải




a) vì . 						b)  vì .




b)  vì . 					c) vì .

Ví dụ 3 [TH]:  Tính tổng 
Lời giải

Ta có 
Ví dụ 4 [TH]:  So sánh các số sau: 




a) và . 										c) và 




b)  và . 								d) và. 
Lời giải


a)Ta có  hay. 

b) Ta có 

Như vậy 

c) Ta có 

Như vậy 

d) Ta có 

Ví dụ 5 [TH]:  Tìm  thỏa mãn: 


   a)										b).


            c).                                   d).
Lời giải



a) Vì và  nên không tồn tại  thỏa mãn. 

b) Điều kiện . 


Khi đó   (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy . 

c) Ta có . Khi đó








Vậy  hoặc . 

d) Điều kiện (luôn đúng). Ta có





Vì  còn  nên không tồn tại  thỏa mãn. 

Ví dụ 6 [NB]:  Tìm  để các căn thức sau có nghĩa.



           a)                            b)           	 c) 
Lời giải


a) có nghĩa khi .



b)  có nghĩa  có nghĩa 


c) có nghĩa 
Ví dụ 7 [TH]:  Rút gọn các biểu thức sau


					a) .						b) .
Lời giải


a)  


b) 
Ví dụ 8 [TH]:  Rút gọn các biểu thức sau



a).                                                            b)  với .
Lời giải

a).



Trường hợp 1:   hoặc  ta có:   


Trường hợp 2:   ta có:   


b) Vì  nên .
 ✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1:  Tìm và so sánh các căn bậc hai
Bài 1. [NB] Tìm căn bậc hai số học và căn bậc hai của các số sau:  


a) . 												b) . 


c) . 													d) . 
Hướng dẫn





a) Vì nên căn bậc hai số học của là  và căn bậc hai của  là . 





b) Vì nên căn bậc hai số học của  là  và căn bậc hai của  là . 





c)  Vì nên căn bậc hai số học của  là  và căn bậc hai của  là .





d) Vì nên căn bậc hai số học của  là  và căn bậc hai của là . 
Bài 2. [TH] Rút gọn biểu thức: 


a)					c)


b)					d)
Hướng dẫn


a)  


b)  


c)  


d)  
Bài 3:  [TH] So sánh các số sau: 




a)  và . 									c) và. 




b)  và . 							d) và  . 
Hướng dẫn



a)Ta có . Mà  nên . 



b) Ta có . Mà  nên . 





c) Ta có  và . Mà  nên 




d) Ta có  và . Mà  nên . 

Bài 4:  [VD] Cho . Chứng minh rằng




a) Nếu  thì . 						b) Nếu  thì . 
Hướng dẫn




a) Ta có tính chất, nếu thì , do đó từ giả thiết . 


Nhân cả hai vế với  ta được . 


b) Tương tự như trên ta có . 


Nhân cả hai vế với ta được . 
Dạng 2:  Tìm x

Bài 5:  [VD] Tìm số thực  thỏa mãn:  


a)									d). 


b) . 								e). 


c). 										f) . 
Hướng dẫn

a) Điều kiện xác định  (vô lí). 

Vậy không tồn tại  thỏa mãn đề bài. 

b) Điều kiện xác định  (luôn đúng). 
Ta có 




 (vô lí vì  với mọi ). 

Vậy không tồn tại  thỏa mãn đề bài. 

c) Điều kiện xác định .

Ta có  (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy 

d) Điều kiện xác định .

Ta có  (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy . 

e) Điều kiện xác định 

Ta có (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy . 

f) Điều kiện xác định 

Ta có 
(thỏa mãn điều kiện). 

Vậy .

Bài 6 [VD] a) Chứng minh rằng  là một số vô tỉ.

				 b) Chứng minh rằng  là một số vô tỉ.
Hướng dẫn






a) Giả sử  là số hữu tỉ. Suy ra , trong đó  và phân số  là phân số tối giản. Khi đó  




Do  nên    


Thay vào  suy ra . 



Do đó  cùng chia hết cho  nên phân số  không tối giản, điều này mâu thuẫn với giả sử ở trên.

Vậy  là số vô tỉ. 






b) Giả sử  là số hữu tỉ. Suy ra , trong đó  và phân số  là phân số tối giản. Khi đó  




Do  nên    


Thay vào  suy ra . 




Do đó  cùng chia hết cho  nên phân số  không tối giản, điều này mâu thuẫn với giả sử ở trên.Vậy  là số vô tỉ. 

Bài 7. [VD] Với giá trị nào của  thì các căn thức sau có nghĩa




a) . 	b)  	c)  	d) 






e) .        f) .         g)                         h) .
Hướng dẫn


a) có nghĩa .


b)  có nghĩa .


c)  có nghĩa .


d)  có nghĩa  


e)  có nghĩa .


f)  có nghĩa .


g)  có nghĩa .


h)  có nghĩa .
Bài 8. [TH] Rút gọn biểu thức: 


a)					c)


b)					d)
Hướng dẫn


a).  


b)  


c)  


d)  
Bài 9 [TH] Rút gọn các biểu thức sau: 
	
a) .						

b) 

c) 

	
d) 

e) 

f) 


Hướng dẫn

a) .

b) .

c) .

d) .

e) 





.

f)



 . 
Bài 10 [VD] Rút gọn các biểu thức sau: 



a) . 	 b).


c)         	d)


e)                         			f) .
Hướng dẫn

a) 

b) 

 



 

.


c)  



.  

d) 

e)

f) 





 

. 
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